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BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng

Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009
_________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra Báo cáo của Chính phủ hàng năm về tình hình quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tiến hành giám sát về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2009 tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai, Hồ Chí Minh và Vĩnh Long giám sát tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH tại địa phương. Đồng thời, Ủy ban đã đề nghị các Đoàn Đại biểu Quốc hội phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành giám sát
. Đến nay, Ủy ban đã nhận được báo cáo kết quả giám sát của 53 tỉnh, thành phố. 
Tại phiên họp toàn thể ngày 21-22/4/2010, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã thẩm tra Báo cáo số 38/BC-CP ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2009. Tham dự phiên họp có đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và một số cơ quan liên quan khác.
Sau đây, Ủy ban về các vấn đề xã hội xin báo cáo Quốc hội một số ý kiến thẩm tra Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2009 của Chính phủ.
I. TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BHXH BẮT BUỘC

1. Nhận xét chung 
Về cơ bản, Ủy ban về các vấn đề xã hội tán thành với Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHXH bắt buộc, tình hình thực hiện BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp năm 2009, nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý, thu, chi quỹ BHXH, phương hướng và các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế hiện nay. 

Tuy nhiên, Ủy ban chúng tôi cho rằng, báo cáo chưa làm rõ và chưa phân tích đầy đủ một số nội dung cơ bản của việc quản lí và sử dụng quỹ BHXH như: Xác định và quản lí đối tượng, mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc, thu - chi quỹ BHXH, giải quyết nợ đọng BHXH, bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH; tổ chức bộ máy, biên chế và chi phí cho hoạt động bộ máy thực hiện BHXH, … trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém kéo dài trong nhiều năm.
2. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội
Trong năm 2009, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành 1 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 5 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHXH
. 
Điều đáng lưu ý đó là, những hạn chế cần khắc phục trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban tại Kỳ họp thứ năm (5/2009)
 vẫn chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan tiếp thu, xử lý đồng thời lại phát sinh thêm những vấn đề mới trong hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Việc tồn tại một số quy định, hướng dẫn thực hiện BHXH của Nhà nước ban hành chậm, chưa kịp thời, một số nội dung thiếu cụ thể, chưa rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn, chồng chéo, có nội dung chưa được hướng dẫn đã gây không ít khó khăn cho việc thực hiện. 

3. Về tình hình thực hiện Luật bảo hiểm xã hội
a) Về đối tượng và mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo báo cáo của Chính phủ và số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, số đối tượng và mức lương đóng BHXH năm 2008 và 2009 như sau:

	TT
	Năm
	Số đơn vị tham gia BHXH
	Số người thực tế tham gia BHXH (người)
	Tiền lương bình quân đóng BHXH 

(triệu đồng/người/

tháng)

	
	
	Tổng số

(đơn vị)
	Trong đó: Đơn vị HCSN của nhà nước

(cả cấp xã)
	
	

	1
	2008
	166.826
	73.080
	8.539.467
	1,503

	
	Tăng so với 2007
	21.590 = 14,9%
	
	366.965 =  4,5%
	

	2
	2009
	179.020
	73.754
	9.101.040
	1,694

	
	Tăng so với 2008
	12.194 = 7,3%
	
	561.573 = 6,6%
	13,3%


Số liệu báo cáo trên cho thấy, số đơn vị và đối tượng cũng như mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc năm sau đều cao hơn năm trước nhưng do chưa thực hiện việc xác định và quản lí số đơn vị, đối tượng và tiền lương đóng BHXH theo luật định nên không đánh giá đúng mức tình hình thực hiện qui định của Luật BHXH.
Qua giám sát cho thấy, BHXH Việt Nam đã chú trọng hơn công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH và đã chỉ đạo cơ quan BHXH ở các địa phương tích cực đề xuất và tìm biện pháp khắc phục hạn chế về vấn đề này. Ở một số địa phương, các cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã quan tâm chỉ đạo việc phối hợp kiểm tra, điều tra, thống kê số lượng doanh nghiệp, số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH nhằm giảm thiểu số doanh nghiệp và đối tượng trốn đóng BHXH bắt buộc, điển hình như t/p Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bình Thuận … Song, trong thực tế số đối tượng không tham gia BHXH bắt buộc còn khá nhiều (trốn đóng BHXH cả số lượng đối tượng và mức tiền lương phải đóng BHXH), nhất là khu vực ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức và cá nhân kinh doanh có thuê, mướn lao động. Việc trốn đóng BHXH xảy ra cả trong khu vực nhà nước (chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp thuê lao động theo hợp đồng).
Nếu so sánh với số doanh nghiệp đã đăng kí thành lập, đang hoạt động (khoảng 260.000 doanh nghiệp - Số liệu Tổng cục Thống kê) và số lao động đang làm công, hưởng lương (khoảng 14 triệu người) đến 31/12/2009 thì số đối tượng chưa tham gia BHXH bắt buộc theo luật định còn rất lớn (khoảng 30%). Các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân tình hình nêu trên đã được nêu tại Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2009)
 nhưng chưa có biện pháp tích cực để khắc phục.

b) Về thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc
Không tính kinh phí do Ngân sách nhà nước chuyển qua để BHXH chi trả cho người nghỉ hưu, nghỉ mất sức và tử tuất trước tháng 1/1995, theo báo cáo của Chính phủ, thu-chi quỹ BHXH năm 2008 và 2009 như sau:

- Thu BHXH bắt buộc

	TT
	Chi tiết

Năm
	Tổng Quỹ BHXH thu được (20% tiền lương)

(tỷ đồng)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Quỹ hưu trí, tử tuất (16% tiền lương)

(tỷ đồng)
	Quỹ ÔĐ, TS, TNLĐ, BNN (4% quỹ tiền lương)

(tỷ đồng)
	

	1
	Năm 2008
	30.810
	24.802
	6.008
	

	
	Tăng so với 2007
	7.055 = 29,7%
	5.743 = 30,1%
	1.243 = 26,1%
	

	2
	Năm 2009
	37.011
	29.609
	7.402
	Ước thực hiện

	
	Tăng so với 2008
	6.201 = 20,1%
	4.730 = 19%
	1.471 = 24,8%
	


- Chi BHXH do Quỹ BHXH bảo đảm

	TT
	Chi tiết

Năm
	Tổng chi Quỹ BHXH

(tỷ đồng)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Quỹ hưu trí, tử tuất (16% tiền lương)

(tỷ đồng)
	Quỹ ÔĐ, TS, TNLĐ, BNN (4% quỹ tiền lương)

(tỷ đồng)
	

	1
	Năm 2008
	21.360
	18.236
	3.124
	

	
	Tăng so với 2007
	6.895 = 47,7%
	5.992 = 48,9%
	903 = 40,7%
	

	2
	Năm 2009
	31.155
	26.204
	4.951
	Ước thực hiện

	
	Tăng so với 2008
	9.795 = 45,9%
	7.968 = 43,7%
	1.827 = 58,5%
	


 - Tiền lương bình quân đóng BHXH
	TT
	ĐỐI TƯỢNG
	TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN ĐÓNG BHXH

 (Triệu đồng/người/tháng)

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Chung tất cả các đối tượng
	1,519
	1,712

	
	Trong đó:

	1
	Hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức, cá nhân trong nước
	1,326
	1,564

	2
	Lực lượng vũ trang: - Người hưởng lương
                                 - Người hưởng phụ cấp
	3,311
0,54
	3,986

 0,65

	3
	Doanh nghiệp FDI và Văn phòng, tổ chức nước ngoài
	1,453
	1,671


- Tiền lương hưu bình quân của các đối tượng (số liệu thống kê của BHXH Việt Nam)
	Đối tượng
	Năm 2008
	Năm 2009
	Tuổi nghỉ hưu bình quân 
	Số năm tham gia BHXH bình quân 

	
	Số đối tượng (người)
	Lương hưu bình quân (trđ/người/ tháng)
	Số đối tượng (người)
	Lương hưu bình quân (trđ/người/tháng)
	
	

	Chung các đối tượng nghỉ hưu

Trong đó :
	1.660.259
	1,908
	1.730.412
	2,002
	52,76
	30,74

	Đối tượng do NSNN chi trả
	954.388
	1,838
	937.246
	1,926
	51,82
	30,04

	Đối tượng do quỹ BHXH chi trả (trừ VPNN và FDI)
	685.423
	2,009
	771.721
	2,108
	53,85
	31,57

	Đối tượng doanh nghiệp FDI và Văn phòng nước ngoài do quỹ BHXH chi trả
	20.448
	1,658
	21.525
	1,740
	54,6
	31,5


(Xem phụ lục số 2)
Qua giám sát và phân tích số liệu cho thấy:

Thứ nhất, tổng quỹ thu BHXH bắt buộc năm sau đều cao hơn năm trước nhưng thấp hơn tốc độ điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu và tổng số đối tượng tăng thêm. Điều đó cho thấy, việc thu quỹ BHXH bắt buộc vẫn thụ động, phụ thuộc vào việc đăng kí của tổ chức, doanh nghiệp chứ chưa xuất phát từ công tác quản lý, kiểm soát số đối tượng và tiền lương đóng BHXH theo luật định của các cơ quan, tổ chức từ trung ương tới địa phương chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Thứ hai, tốc độ tăng thu quỹ BHXH thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng chi quỹ BHXH (không kể phần kinh phí ngân sách nhà nước chuyển để chi cho người nghỉ hưu, nghỉ mất sức trước năm 1995): năm 2008 thu tăng 29,7% so với năm 2007 (30.810 tỉ đồng/23.755 tỉ đồng), trong khi chi tăng 47,7% (21.360 tỉ đồng/14.465 tỉ đồng); năm 2009: thu tăng 20,1% so với năm 2008 (37.011 tỉ đồng/30.810 tỉ đồng) trong khi chi lại tăng 45,9% so với năm 2008 (31.155 tỉ đồng/21.360 tỉ đồng).

Thứ ba, so sánh chi - thu quỹ hằng năm cho thấy, tốc độ chi quỹ tăng rất nhanh và xu hướng tất yếu sẽ dẫn đến phải lấy vào quỹ kết dư để bảo đảm cân đối thu-chi hằng năm, về lâu dài sẽ dẫn tới mất an toàn quỹ BHXH.
Cụ thể, năm 2007, chi chiếm 61% so với quỹ thu được trong năm (14.465 tỉ đồng/23.755 tỉ đồng), thì năm 2008 là 69% (21.360 tỉ đồng/30.810 tỉ đồng) và năm 2009 là 84% (31.155 tỉ đồng/37.009 tỉ đồng). Nếu chỉ so sánh chi - thu quỹ hưu trí, tử tuất thì chỉ số này còn cao hơn nữa và việc mất cân đối quỹ dài hạn ngày càng rõ hơn: năm 2007, chi chiếm 64% so với quỹ thu được (12.244 tỉ đồng/19.004 tỉ đồng) thì năm 2008 là 73% (18.236 tỉ đồng/24.879 tỉ đồng) và năm 2009 đã lên tới mức 88,5% (26.204 tỉ đồng/29.609 tỉ đồng).

Thứ tư, trong khi cân đối thu - chi quỹ hưu trí, tử tuất ngày càng thu hẹp thì quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn kết dư khá lớn: năm 2008 kết dư 2.885 tỉ đồng (6.008 tỉ đồng - 3.123 tỉ đồng), năm 2009 số kết dư là 3.375 tỉ đồng (7.402 tỉ đồng - 4.027 tỉ đồng). Theo thống kê của BHXH Việt Nam, quỹ kết dư này, từ năm 1995 đến trước năm 2007 là 13.864 tỉ đồng được đưa vào tổng quỹ kết dư chung của BHXH. Riêng từ năm 2007 (Luật BHXH có hiệu lực) đến hết năm 2009 quỹ kết dư này tăng thêm là 8.810 tỉ đồng được hạch toán riêng. Tuy số kết dư lớn nhưng chưa có phương án sử dụng số kết dư này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động phù hợp với mục đích đóng của quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong khi tình hình tai nạn lao động vẫn tăng cao và nghiêm trọng.
c) Về nợ đọng bảo hiểm xã hội
Theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2008 số tiền nợ, chậm đóng BHXH cộng dồn trên 2.286 tỷ đồng (trong đó số nợ đọng khó đòi là 966 tỷ đồng, chiếm 43,5%); năm 2009 con số này giảm xuống còn 2.093 tỷ đồng (trong đó số nợ đọng khó đòi là 529 tỷ đồng, chiếm 25,3%). So với năm 2008, tình hình tuy đã được cải thiện cả về số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm, song số nợ đọng vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp. Báo cáo của các địa phương cũng cho thấy, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH xảy ra ở tất cả các tỉnh, thành phố. Qua phân tích, số nợ đọng so với tổng số Quỹ BHXH không phải quá lớn, song tính chất lại nghiêm trọng do đây là khoản tiền của người lao động đóng góp bị chiếm dụng. Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng BHXH đã trở nên trầm trọng ở một số tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp lớn, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và gây bức xúc cho các cơ quan quản lí nhà nước về lao động cũng như chính người lao động, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội lâu dài. Trong đó, đặc biệt là tình trạng chây ỳ của một số doanh nghiệp và chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm (xem phụ lục số 3). Ở một số địa phương như: t/p Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai
… đã tiến hành khởi kiện người sử dụng ra tòa án và bước đầu tuy còn gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục song cũng đã góp phần thúc đẩy, tác động làm giảm bớt một phần tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp và người sử dụng lao động. 

d. Về tổ chức bộ máy và biên chế của BHXH Việt Nam

Theo qui định của pháp luật, BHXH là đơn vị sự nghiệp thuộc Chính phủ, tổ chức bộ máy do Chính phủ quyết định, định biên lao động do Bộ Nội vụ giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam. Để ổn định về định biên, trong 3 năm (2007-2009), Bộ Nội vụ đã giao biên chế cho BHXH Việt Nam là 16.000 người, bao gồm: 13.327 người trong biên chế khung, 2.673 người hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ quản lí đối tượng, thu-chi, bảo toàn, tăng trưởng quỹ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, trong đó gồm cả quản lý và chi trả chế độ BHXH cho người về nghỉ hưu trước năm 1995. Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến 31/12/2009 BHXH đã tuyển dụng 15.670 người bao gồm cả biên chế khung và hợp đồng lao động, còn 330 chỉ tiêu biên chế được giao BHXH Việt Nam chưa tuyển. Bên cạnh việc giao chỉ tiêu biên chế, để giảm nhẹ tổ chức bộ máy, việc chi trả trực tiếp tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được thực hiện thông qua các đại lý với số người tham gia lên đến hàng ngàn. Các đại lý được hưởng lệ phí chi trả tính bình quân bằng 0,52% tổng số tiền chi.

Theo quy định tại Điều 95, Luật BHXH, mặc dù BHXH Việt Nam là đơn vị sự nghiệp nhưng chi phí quản lý như cơ quan hành chính Nhà nước, ngoài ra các chi phí hoạt động đặc thù được bổ sung theo chế độ tài chính quy định, nhưng kinh phí này được lấy từ các nguồn khác nhau: Quản lí BHXH bắt buộc, tự nguyện lấy từ tiền lãi do đầu tư bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH kết dư; quản lý bảo hiểm thất nghiệp, BHYT lấy từ tổng số tiền bảo hiểm thất nghiệp, BHYT thu được.

Qua giám sát cho thấy:

- Thứ nhất, từ tháng 09/2008, do chưa phân biệt được biên chế khung, biên chế hợp đồng lao động nên BHXH Việt Nam đã tạm dừng tuyển dụng chính thức mà chủ yếu tuyển dụng theo chế độ hợp đồng tạm thời để đáp ứng nhu cầu công việc tăng lên trong toàn ngành. Vì vậy, ngoài  số tuyển dụng chính thức theo biên chế được giao (15.670 người) thì số lượng lao động đang sử dụng của ngành BHXH còn cao hơn nhiều.
- Thứ hai, từ năm 2007 đến 2009, trong khi số đơn vị đầu mối và đối tượng mà BHXH Việt Nam phải quản lý thu-chi tăng lên rất lớn: tăng 33.748 đơn vị, 928.538 người với số tiền trên 7.000 tỷ đồng thu BHXH bắt buộc; tăng trên 5,4 triệu người với số tiền 2.797 tỷ đồng thu bảo hiểm thất nghiệp; tăng trên 15 triệu người với số tiền trên 2.000 tỷ đồng thu-chi BHYT; tăng 2 triệu lượt người chi trả BHXH bắt buộc thì biên chế được giao vẫn giữ nguyên 16.000 người từ năm 2007 đến nay. Do đó, cần phải xem xét để bảo đảm hoạt động của bảo hiểm xã hội.
- Thứ ba, kinh phí chi bảo đảm hoạt động của BHXH Việt Nam lấy từ các nguồn khác nhau như đã nêu trên nhưng việc giao biên chế không thể tách theo nguồn kinh phí nên toàn bộ chi hoạt động của toàn ngành bảo hiểm xã hội đều lấy từ lãi đầu tư bảo toàn, tăng trưởng quỹ BHXH.
- Thứ tư, trong 16.000 biên chế được giao, có 13.327 biên chế khung, 2.673 biên chế thuê khoán công việc và hợp đồng lao động, quá trình thực hiện phát sinh thêm hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ, hợp đồng khoán gọn, vụ việc. Theo quy định của Bộ luật lao động chỉ có 3 loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn, có xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa, vụ thì các khái niệm biên chế khung, biên chế hợp đồng lao động được giao và các loại hợp đồng lao động đang thực hiện là chưa rõ ràng và chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thứ năm, để tinh gọn bộ máy và giảm nhẹ tổ chức, biên chế, việc chi trả tiền lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng phần lớn được giao cho đại lí ở cấp xã. Việc nhận, vận chuyển, chi trả và quản lí một khối lượng lớn tiền mặt ở các đại lí là một vấn đề phải được quan tâm đúng mức nhằm bảo đảm an toàn cho tài sản, tính mạng của những người trực tiếp thực hiện.

e. Tình hình đầu tư bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến 31/12/2008 số kết dư quỹ BHXH (chủ yếu là quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất) là 83.973 tỷ đồng, trong đó cho Ngân sách nhà nước vay 8.500 tỷ, mua trái phiếu Chính phủ: 22.500 tỷ, mua công trái giáo dục: 200 tỷ, cho các ngân hàng thương mại vay: 52.773 tỷ và số lãi thu được trong năm là 8.978 tỷ đồng, tỷ lệ lãi đầu tư bình quân năm là 11,76%. Nếu trừ đi chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2008 sử dụng hết 1.076 tỷ đồng thì tiền lãi chỉ còn 7.902 tỷ đồng, tỷ lệ lãi bình quân còn 10,35%.
Tính đến 31/12/2009, ước số kết dư quỹ BHXH là 95.163 tỷ đồng, trong đó cho Ngân sách nhà nước vay 20.000 tỷ, mua trái phiếu Chính phủ: 28.500 tỷ, mua công trái giáo dục: 200 tỷ, cho các ngân hàng thương mại nhà nước vay là 46.463 tỷ đồng. Số lãi thu được trong năm là 8.408 tỉ đồng, tỷ lệ lãi đầu tư bình quân trong năm là 9,1%. Nếu trừ đi chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2009 sử dụng hết 1.234 tỷ đồng thì số tiền lãi chỉ còn 7.174 tỷ đồng, tỷ lệ lãi bình quân còn 7,76%.

Qua giám sát và phân tích số liệu liên quan cho thấy:

 - Thứ nhất, năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 5,32%, chỉ số lạm phát là 6,5% còn lãi của quỹ BHXH trên thực tế chỉ đạt 7,76%
. Như vậy, tiêu chí nào để bảo toàn và tăng trưởng số kết dư của quỹ BHXH.

- Thứ hai, theo số liệu báo cáo quyết toán tài chính của BHXH Việt Nam, trong tổng số quỹ BHXH kết dư 95.163 tỉ đồng hiện nay có trên 22.674 tỉ đồng thuộc quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kết dư. Theo nguyên tắc tài chính BHXH thì quỹ này được cân đối riêng, không thể sử dụng để chi cho chế độ hưu trí, tử tuất.

- Thứ ba, với số kết dư quỹ BHXH tính đến hết năm 2009 là 95.163 tỷ đồng, ứng với số đóng của 9.101.040 đối tượng tham gia BHXH thì quỹ kết dư bình quân mỗi người chỉ có 10,34 triệu đồng. Nếu ngân sách nhà nước chuyển tiền đóng quỹ BHXH cho những người tham gia BHXH trước 1/1/1995 theo quy định tại khoản 5, điều 139, Luật BHXH khoảng 100.000 tỷ đồng thì quỹ kết dư bình quân mỗi người cũng chỉ được khoảng 20 triệu đồng. So với mức lương hưu bình quân hằng tháng năm 2009 trên 2 triệu đồng và với mức tăng thu, đầu tư bảo toàn và tăng trưởng quỹ như hiện nay thì mục tiêu an toàn và cân đối thu-chi quỹ BHXH khó kéo dài được như dự kiến. Như vậy, việc bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH đang là vấn đề cần được đặt ra ngay từ bây giờ và có giải pháp kịp thời, đúng mức.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Đến hết năm 2009, có 34.669 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, chủ yếu là số người đã tham gia BHXH bắt buộc nghỉ việc nhưng do chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH hưởng chế độ hưu nên tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để chờ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, ngoài ra có một số nông dân Nghệ An tham gia BHXH trước đây chuyển sang.

Ủy ban chúng tôi cho rằng, kết quả thực hiện BHXH tự nguyện còn quá thấp và nguyên nhân cũng đã được đề cập nhiều lần qua các báo cáo trước đây. Nếu tình trạng này không được khắc phục và không có giải pháp hợp lí, kịp thời thì sẽ khó có thể thúc đẩy việc phát triển và mở rộng loại hình bảo hiểm này nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững theo định hướng của Đảng và Nhà nước đã đề ra.
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Theo báo cáo của Chính phủ, mặc dù bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, nhưng số đối tượng tham gia đã đạt được 5.411.886 người. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị BHXH. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện hành tương đối phù hợp, kể cả quy định về mức đóng, trách nhiệm đóng góp, điều kiện hưởng, chế độ hưởng và mức hưởng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn: Việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm dẫn đến khó khăn cho việc triển khai; nhận thức của một bộ phận người lao động chưa đầy đủ; việc xác định đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa rõ ràng. Giữa các tỉnh, thành phố việc thực hiện thu rất khác nhau, không có sự thống nhất: có địa phương chỉ thu đối với các đối tượng theo qui định của khoản 3, Điều 2 Luật BHXH, có địa phương thu toàn bộ chỉ trừ cán bộ, công chức nhà nước (như t/p Hồ Chí Minh). Do chưa xác định rõ đối tượng nên nhiều tỉnh, thành phố chưa thực hiện được việc trích đóng dù ngân sách nhà nước đã bố trí phần đóng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ này. 
Qui định về thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cũng còn bất cập
 và nhiều địa phương kiến nghị tính bất hợp lý, khó khả thi đối với qui định: “Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký”-Điều 34 của Nghị định số 127/2008/ NĐ-CP.

IV. VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG BÁO CÁO THẨM TRA QUỸ BHXH NĂM 2008
Để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã có công văn gửi các cơ quan chịu sự giám sát để báo cáo, đánh giá về việc thực hiện các kiến nghị trong Báo cáo thẩm tra trước đây. Qua giám sát cho thấy:
- Bộ Tài chính đang nghiên cứu phương án bố trí nguồn ngân sách hằng năm đóng vào quỹ BHXH để bù vào số tiền đóng BHXH theo qui định tại khoản 5, Điều 139, Luật BHXH, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong năm 2010 và thực hiện vào năm 2011, đồng thời nghiên cứu phương án tập trung đầu mối thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT bắt buộc vào cơ quan thuế đối với các tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động, có nghĩa vụ thực hiện chính sách thuế.
- BHXH Việt Nam đã bước đầu quan tâm đến việc quản lí đối tượng thu theo qui định của Luật BHXH, đã yêu cầu cơ quan BHXH ở các địa phương triển khai các hoạt động phối hợp với các cơ quan quản lí nhà nước, liên đoàn lao động ở các tỉnh, thành phố triển khai thống kê, rà sóat đối tượng và mức lương đóng BHXH. Bên cạnh đó, đã từng bước triển khai công tác cải cách hành chính, thủ tục liên quan đến BHXH, đồng thời triển khai đề án tin học hóa trong công tác quản lí.
Mặc dù vậy, vẫn còn một số hạn chế:
+ Chưa có sự quan tâm thật sự sâu sát của Chính phủ và các Bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước về BHXH, cơ chế tài chính, nhân lực.
+ Chưa khắc phục cũng như chưa xây dựng được cơ chế trong việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, quản lý tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Đồng thời, do chưa làm rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc xác định, quản lí đối tượng, tiền lương của người tham gia BHXH theo luật định nên vẫn còn tình trạng đùn đẩy, thụ động; việc bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH chưa có nhiều tiến triển.
+ Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước chưa thường xuyên, kết quả chưa được tổng hợp, phân tích đầy đủ để làm cơ sở tổng hợp chung trong cả nước
.

+ Chưa có báo cáo chính thức về việc xử lí nợ BHXH kéo dài đối với một số doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có Công ty giầy Hiệp Hưng (t/p Hồ Chí Minh).

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội

- Luật BHXH đã được tổ chức thực hiện trong 3 năm. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chính phủ và giám sát của Ủy ban cho thấy đã bộc lộ một số vấn đề cần được tiếp tục đánh giá, xem xét để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện Luật BHXH 3 năm (2007-2009) tại Kỳ họp thứ 9 (2011) làm cơ sở nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH trong nhiệm kỳ tới.

- Yêu cầu Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán 3 năm (2007-2009) theo luật định
 và báo cáo kết quả với Quốc hội vào năm 2011.

2. Đối với Chính phủ 
- Sớm ban hành các văn bản còn thiếu, chỉ đạo rà soát các văn bản đã ban hành, hướng dẫn các nội dung còn chưa rõ ràng, chồng chéo đồng thời với việc tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện Luật BHXH. Phối hợp với các cơ quan tư pháp sửa đổi những quy định liên quan đến thủ tục để khởi kiện tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tòa án.
- Phân công cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm xác định đối tượng phải tham gia BHXH; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan lập phương án điều tra, thống kê, xác định và quản lý các đối tượng phải tham gia đóng BHXH, mức tiền lương đóng BHXH theo qui định của pháp luật để bảo đảm việc thu BHXH hàng năm theo đúng pháp luật. 
- Nghiên cứu phương án thí điểm thu các chế độ BHXH bắt buộc thông qua cơ quan thuế để chống thất thu, giảm chi phí quản lý như hầu hết các nước trên thế giới đang thực hiện. 
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trốn, chây ỳ, chậm nộp BHXH. 

- Nghiên cứu phương án tổ chức, hoạt động đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH nhằm bảo đảm an toàn và cân đối thu-chi quỹ BHXH lâu dài.
- Tổ chức đánh giá tình hình tổ chức bộ máy
, chức năng, nhiệm vụ, giao biên chế, cơ chế tiền lương, trên cơ sở đó xây dựng định mức lao động, thí điểm giao khóan biên chế và kinh phí quản lý cho BHXH Việt Nam chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý BHXH theo luật định.
3. Đối với các tỉnh, thành phố

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan BHXH ở địa phương trong việc theo dõi thống kê, xác định đầy đủ, quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và mức tiền lương, tiền công làm cơ sở đóng BHXH; yêu cầu cơ quan BHXH ở địa phương thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các chế độ BHXH và có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của Chính quyền địa phương. Gắn kết cơ quan BHXH ở địa phương với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện để cơ quan BHXH báo cáo, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến thực hiện BHXH và phối hợp tuyên truyền, giải thích để nhân dân tham gia các loại hình BHXH tích cực, có hiệu quả hơn.
- Đề nghị đoàn ĐBQH, thường trực Hội đồng nhân dân, hàng năm tổ chức giám sát tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH tại địa phương, gửi báo cáo kết quả giám sát về Quốc hội để tổng hợp chung phục vụ thẩm tra báo cáo của Chính phủ nhằm bảo đảm việc thi hành Luật BHXH.

*

*
*

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009 của Ủy ban các vấn đề xã hội. Xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chính phủ;
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- Bộ LĐ-TB-XH, TC, YT, QP và CA;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu VT, Vụ CVĐXH.
	TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Trương Thị Mai


� Theo đề cương, biểu mẫu thống nhất do Ủy ban về các vấn đề xã hội xây dựng và hướng dẫn. 


� Tổng số đã ban hành 12 Nghị định của Chính phủ, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 20 Thông tư của Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện các chế độ, thủ tục về BHXH.


� “Việc ban hành một số văn bản vẫn chưa bảo đảm thời gian theo Luật định, còn những quy định chưa rõ ràng, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ban hành chậm nên các địa phương chưa thể thực hiện được ngay; còn thiếu một số văn bản hướng dẫn, cụ thể như: áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH; hiện đại hóa thẻ BHXH bằng thẻ điện tử; khen thưởng người sử dụng lao động làm tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;cách tính mức tiền lương, tiền công bình quân tháng hoặc mức thu nhập bình quân tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH tự nguyện sau đó đóng BHXH bắt buộc (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); hướng dẫn hạch toán quỹ BHXH của người hưởng lương hưu vừa đóng BHXH bắt buộc vừa đóng BHXH tự nguyện; hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động (Bộ Y tế); thiếu quy định về việc quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế trong quân đội (do yêu cầu tách riêng BHXH Bộ Quốc phòng); chưa có văn bản hướng dẫn về giám định lại, giám định tổng hợp suy giảm khả năng lao động do vết thương tái phát, bệnh cũ tái phát (Điều 41-Luật BHXH); chưa có hướng dẫn chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Điều 11, khoản 1 của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP); lệ phí cho tổ chức, cá nhân làm đại lý chi trả BHXH (hiện đang vận dụng mức lệ phí bình quân bằng 0,52% tổng số chi trả thực hiện từ năm 1993, trước khi có Điều lệ BHXH)” - Báo cáo thẩm tra số 1344/BC-UBXH12 ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban về các vấn đề xã hội.


� “Thực tế cho thấy, việc xác định và quản lý đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc theo luật định đối với khu vực ngoài nhà nước là công việc hết sức khó khăn. Mặc dù đã 6 năm bổ sung quy định về đối tượng đóng BHXH, đến nay chưa có bất kỳ cuộc điều tra, thống kê quy mô nào để có được số liệu một cách tương đối thống nhất làm cơ sở cho các cơ quan có trách nhiệm tiến hành quản lý, theo dõi số đối tượng đóng BHXH theo luật định một cách chặt chẽ, có nề nếp”- Báo cáo thẩm tra số 1344/BC-UBXH 12 ngày 11/5/2009 của Ủy ban về các vấn đề xã hội.


� Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội t/p.Hồ Chí Minh, năm 2008 và 2009 đã phân loại mức độ vi phạm và lập danh sách đưa vào diện khởi kiện 181 đơn vị, trong đó đã khởi kiện 107 doanh nghiệp và thu hồi về Quỹ BHXH 40,66 tỷ đồng - Đây là nơi đầu tiên trong cả nước thực hiện khởi kiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH.


� Năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,31% và chỉ số lạm phát là 19,89%.


� Qua giám sát cho thấy sự bất cập trong qui định giữa Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp với Luật BHXH. Theo Luật BHXH (Điều 81 và 87) thì người tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải đăng kí với tổ chức BHXH và việc hỗ trợ giới thiệu việc làm, học nghề ... do tổ chức BHXH tiến hành, thực tế BHXH không thể thực hiện được nhiệm vụ này nên Nghị định trên đã phải quy định việc đăng kí và tìm việc làm lại phải tiến hành với cơ quan lao động (thông qua Trung tâm hỗ trợ việc làm).


� Các địa phương không phản ánh kết quả giám sát năm 2009: Điện Biên, Nam Định, Thừa Thiên Huế và Cà Mau; năm 2010: Tuyên Quang, Lai Châu, Quảng Ninh, Hoà Bình,  Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hoà, Tây Ninh, An Giang và Hậu Giang không gửi báo cáo.


� Theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Luật BHXH: “Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo cáo kết quả với Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ, quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm tóan đột xuất”, trên thực tế Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán quỹ hai năm 2007, 2008 và kế hoạch năm 2010 cũng tiến hành kiểm tóan quỹ năm 2009.


� Việc giao biên chế cho ngành BHXH Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp với tổ chức hoạt động của một đơn vị sự nghiệp đặc thù bảo đảm nhiệm vụ thu, chi và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... chưa gắn với khối lượng công việc, số lượng đối tượng và nguồn chi quản lý.
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